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1)  Các chất được cấu tạo như thế nào ?
· Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé gọi là nguyên tử , phân tử.

· Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.


2) Chuyển động của phân tử có những đặc điểm gì ?

-
Các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động hổn độn không ngừng về mọi phía.


-
Nhiệt độ vật càng cao thì nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
3) Nhiệt năng là gì - Đơn vị nhiệt năng ?
  Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng, kể tên ?


+
Nhiệt năng của một vật là tổng động năng các phân tử cấu tạo nên vật. Đơn vị : Jun (J).


+
Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

4) Thế nào là dẫn nhiệt ?


Cho biết tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí ?

+
Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt năng từ phần này qua phần khác của vật, hoặc từ vật


này qua vật khác.
+
Chất rắn dẫn nhiệt tốt, trong đó kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.


Chất lỏng dẫn nhiệt kém.


Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất lỏng.
5) Thế nào là Đối lưu ?
· Đối lưu là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí.

6) Thế nào là Bức xạ nhiệt ?
· Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
7) Định nghĩa Nhiệt lượng – Công thức tính nhiệt lượng ?


+
Nhiệt lượng là phần nhiệt năng vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.


+
Công thức :

Với :
Q là nhiệt lượng vật thu vô (J)









m là khối lượng vật (kg)









c  là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).








  
   t = t2 – t1 là độ tăng nhiệt độ của vật (oC hoặc K)
8) Nhiệt lượng vật thu vô để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào ?
· Nhiệt lượng mà vật thu vô để nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và


nhiệt dung riêng của chất làm vật.

9) Nhiệt dung riêng là gì ?  Giải thích ý nghĩa nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.K ?


+
Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để 1kg chất đó tăng thêm 1oC.


+
Giải thích : Để 1kg nước tăng thêm 1oC, cần một nhiệt lượng 4200J.
10) Nguyên lý truyền nhiệt ? Phương trình cân bằng nhiệt ?

+
Nguyên lý truyền nhiệt : Khi hai vật truyền nhiệt cho nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn qua vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau.



Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vô.

11) 
+
Phương trình cân bằng nhiệt :  Q tỏa ra =  Q thu vô
12) Tại sao ruột xe (hoặc bong bóng bay) dù bơm căng nhưng để lâu ngày cứ bị xẹp dần ?


Vì giữa các phân tử cấu tạo ruột xe có khoảng cách nên các phân tử không khí từ bên trong
len qua đó ra ngoài làm cho ruột xe bị xẹp dần.
13) Tại sao chén, dĩa làm bằng sành, sứ ? Tại sao nồi xoong làm bằng kim loại ?

+
Vì sành sứ dẫn nhiệt kém, dùng làm chén dĩa để giảm sự truyền nhiệt.

+
Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, dùng làm xoong nồi để nấu thức ăn mau chín.
Bài tập tự luận :  
1) Tính nhiệt lượng để nấu sôi 100 lít nước ở 25oC ? Biết NDR của nước là 4200 J/kg.K.

2) Một ấm nhôm  nặng 0,5 kg đựng 5 lít nước ở 20oC. Hỏi, cần bao nhiêu nhiệt lượng để nấu sôi

ấm nước trên ? Biết NDR của nước là 4200 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K.

3) Truyền nhiệt lượng 8,4 kJ để nấu sôi nửa lít nước. Biết NDR của nước là 4200 J/kg.K.

Tính nhiệt độ nước nóng thêm ? Tính nhiệt độ lúc đầu của nước ?

4) Dùng nhiệt lượng 1050 kJ để nấu 5 lít nước ở 20oC. Biết NDR của nước là 4200 J/kg.K.

Hỏi nước nóng thêm bao nhiêu độ ? Tính nhiệt độ nước vừa nấu tới ?

5) Đốt thỏi đồng từ 30oC nóng tới 50oC cần nhiệt lượng 11,4 kJ. Tính khối lượng thỏi đồng ?

Biết NDR của đồng là 380 J/kg.K.

6)  Cần 1,9 kJ đốt nóng thỏi kim loại nặng 70g từ 20oC lên 80oC. Tính ND riêng kim loại ?

7) Thả một trái cầu đồng nặng 500g vô trong nửa lít nước. Trái cầu đồng nguội từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận thêm một nhiệt lượng bao nhiêu và nóng thêm bao nhiêu độ ?
Biết cn = 4186 J/kg.K, cđ = 380 J/kg.K. (Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và vật đựng)
8) Thả thỏi chì nặng 800 g ở 120 0C vô 1,5 lít nước làm nước nóng tới 40oC. Tính nhiệt độ đầu

của nước ? Biết cn = 4200 J/kg.K, cc = 130 J/kg.K (Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường)

9) Thả trái cầu nhôm nặng 75 g ở 95 0C vô nước ở 25oC làm trái cầu nhôm nguội xuống 55oC.
Tính thể tích nước ? Biết cn = 4200 J/kg.K, cn = 880 J/kg.K. (Bỏ qua nhiệt lượng hao phí)
10) Thả thỏi đồng thau nặng 500 g ở 100oC vô NLK chứa 2 lít nước ở 15oC. Hỏi nhiệt độ nước nóng tới ? Biết cn = 4186 J/kg.K, cđ = 368 J/kg.K. (Bỏ qua truyền nhiệt ra môi trường và NLK)[image: image1.emf] 


Q = m.c.∆t








